
HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chính trị 2-5
Tin học đại 

cương
9h30-11h30 1-5

Cô Thủy 407A 503B 405A

Kỹ năng 

nghe nói
6-9

Kỹ năng đọc 

viết
6-9

Kỹ năng nghe 

nói
6-9

Ngữ âm và từ 

vựng tiếng 

nhật

6-9
Văn hóa 

Nhật Bản
6-9

Thầy 

Quang
502B Thầy Quang 502B Thầy Quang 502B

Cô Phương 

Hoa
502B

C.Phương 

Hoa
502B

Ôn thi
Hóa học vô cơ-

hữu cơ
1-5

Thống kê y 

dược
1-5 Hóa sinh 1-5

Thầy Đại PTHCS1 Cô Quỳnh 403B Thầy Mạnh 403B

Sinh học di 

truyền 
6-10

Cô Hằng 401A

Thống kê y 

dược
1-5 Hóa sinh 1-5

Cô Quỳnh 403B Thầy Mạnh 403B

Sinh lý 

bệnh
6-10

Sinh học di 

truyền 
6-10

Thầy Dũng 306A1 Cô Hằng 401A

Thi Tiếng 

Anh CB1

FESTIVAL 8h00 CƠ SỞ 1

AD01A - K13

Sáng

Chiều

AĐD01A- K13 

+ YSĐK

Sáng

Chiều

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Chiều

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ MAI DỊCH

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ I (2020-2021)

     ( Tuần từ 21-12-2020 đến 26-12-2020)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Tiếng 

Anh CB1

FESTIVAL 8h00 CƠ SỞ 1

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Toán cao 

cấp
1-5

Giáo dục thể 

chất
1-4 Kinh tế vĩ mô 1-5

Tin học đại 

cương
1-5

Cô Quỳnh 402B Thầy Kiên Sân bóng Cô Hà 402B Khoa CNTT 503B

13h00

405A

Toán cao 

cấp
1-5 Kinh tế vĩ mô 1-5

Tin học đại 

cương
1-5

Cô Quỳnh 402B Cô Hà 402B Khoa CNTT 503B

Kế toán 

doanh nghiệp
6-10 13h00

Thầy Kết 402B 405A

Toán cao 

cấp
6-10

Kế toán 

doanh nghiệp
6-10 13h00

Tin học đại 

cương
6-10 Kinh tế vĩ mô 6-10

Cô Quỳnh 402B Thầy Kết 402B 405A Khoa CNTT 501B Cô Hà 402B

Điện  tử số 2-5 Chính trị 2-5 Điện  tử số 2-5
Ôn Thi tiếng 

anh cơ bản 1
Sv tự ôn

T.Viết 

Hùng
407A Cô Thủy 407A T.Viết Hùng 407A

Pháp luật 

đại cương
6-9 Tin đại cương 6-10.

Thầy Minh 407A Cô Quỳnh 503B

AQTKD01A 

K13

Sáng

Chiều
Thi Tiếng 

anh cơ bản 1

AĐĐT01A 

K13

Sáng

Chiều

AKT01A K13

Sáng

Chiều
Thi Tiếng 

anh cơ bản 1

ATCNH01A 

K13

Sáng

Chiều
Thi Tiếng 

anh cơ bản 1

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Tiếng 

Anh CB1

FESTIVAL 8h00 CƠ SỞ 1

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Điện  tử số 2-5 Chính trị 2-5 Điện  tử số 2-5
Thi Tiếng 

anh CB1
1-5

T.Viết 

Hùng
407A Cô Thủy 407A T.Viết Hùng 407A Thầy Vương 405A

Pháp luật 

đại cương
6-9 Tin đại cương 6-10

Thầy Minh 407A Cô Quỳnh 503B

Pháp luật 

đại cương
6-9

Vật liệu nhiệt 

điện lạnh
6-10 Tin đại cương 6-9

Vật liệu nhiệt 

điện lạnh
6-10

An toàn lao 

động điện 

lạnh

6-10

Thầy Minh 407A Cô Thúy 402A Cô Quỳnh 503B Cô Thúy 401A Cô Mai 403B

Tiếng anh 

cơ bản1

13h00-

15h00

Thiết kế web 

cơ bản

13h00-

15h00

Tin học đại 

cương

13h00-

15h00

Tiếng Anh cơ 

bản 1

13h00-

15h00

Cô Liễu 306A2 Cô Lụa 501B Cô Trà 501B Cô Liễu 406A

Lập trình 

cơ bản với 

C

15h00-

17h00

Bảo trì và sửa 

chữa máy tính

15h00-

17h00
Chính trị 6-10

Cô Quỳnh 501B Thầy Hiển 406A Cô Thắm 407A

Sáng

Tiếng anh 

cơ bản1

13h00-

15h00

Thiết kế web 

cơ bản

15h00-

17h00

Bảo trì và sửa 

chữa máy tính

15h00-

17h00

Tiếng Anh cơ 

bản 1

13h00-

17h00

Cô Liễu 306A2 Cô Lụa 501B Thầy Hiển 406A Cô Liễu 406A

Lập trình 

cơ bản với 

C

15h00-

17h00

Tin học đại 

cương

13h00-

15h00
Chính trị 6-10

Cô Quỳnh 501B Cô Trà 501B Cô Thắm 407A

ACNTT01A + 

ACNTT01B 

K13 

(ACNTT01 

K13)

Sáng

Chiều

ACNTT02A + 

ACNTT02B 

K13 

(ACNTT01 

K13)

Chiều

AĐCN01A 

K13

Sáng

Chiều

AĐL01A  K13

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Tiếng 

Anh CB1

FESTIVAL 8h00 CƠ SỞ 1

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Kiến trúc 

máy tính
6-9

Xử lý ảnh cơ 

bản
6-10 Chính trị 6-10

Tiếng anh cơ 

bản 2
13h00

Tin học đại 

cương
6-10

Thầy Hiển 406A Thầy Việt 503B Cô Thắm 407A Cô Liễu 402B Cô Hà 503B

Tin học đại 

cương
6-10 6-10 Chính trị 6-10

Pháp luật đại 

cương
6-10 Vẽ kỹ thuật 6-10

Cô Nhài 503B MD105 Thầy Nghĩa MD105 Cô Hà 406A Cô Hồng 401A

Sáng 7h30

Vật liệu học 

và nhiên liệu 

ô tô

1-5
Tin học đại 

cương
1-5

Kỹ thuật 

chung ô tô và 

công nghệ sửa 

chữa

1-5
Ôn thi Vẽ kỹ 

thuật

MD105 Thầy Hải MD105 Cô Nhài 503B Thầy Chinh MD105
Sinh viên tự 

ôn tập

Tin học đại 

cương
6-10 13h00 Chính trị 6-10

Ôn Cơ ứng 

dụng

Ôn Vẽ kỹ 

thuật

Cô Nhài 503B MD105 Thầy Nghĩa MD105
Sinh viên tự 

ôn tập

Thi Tiếng 

anh cơ bản 1

Thi tiếng 

anh cơ bản 

1

ACNOT01A + 

ACNOT01B 

K13 

(ACNOT01 

K13)

Chiều

ACNOT02A + 

ACNOT02B 

K13 

(ACNOT02A 

K13)

Sáng

Chiều

ATKĐH01-

K13 

Sáng

Chiều

AXDKT01A 

K13

Sáng

Chiều
Thi Tiếng 

anh cơ bản

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Tiếng 

Anh CB1

FESTIVAL 8h00 CƠ SỞ 1

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Sáng 7h30

Vật liệu học 

và nhiên liệu 

ô tô

1-5
Tin học đại 

cương
1-5

Kỹ thuật 

chung ô tô và 

công nghệ sửa 

chữa

1-5
Ôn thi Vẽ kỹ 

thuật

MD105 Thầy Hải MD105 Cô Nhài 503B Thầy Chinh MD105
Sinh viên tự 

ôn tập

Tiếng Anh 

cơ bản 1 

lớp C

1-4
Tiếng Anh cơ 

bản 1 lớp C
1-4

Tiếng Anh 

Cơ bản 1 - 

Lớp A 

1-4

Cô Thùy 406A Cô Thùy 402B Cô Vân 404A

Tiếng Anh 

Cơ bản 1 - 

Lớp A 

1-4
Tiếng Anh Cơ 

bản 1 - Lớp B
1-4

Tiếng Anh 

Cơ bản 1 - 

Lớp B

1-4

Cô Vân 404A C.Chinh 404A C.Chinh 407A

Lý thuyết 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn

6-10
Pháp luật đại 

cương
6-10

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam
6-10

Tự ôn Địa lý 

tài nguyên du 

lịch

C. Hiền 

Thanh
MD105 Thầy Hưng 401B Thầy Thái 306A1

Tiếng Anh 

cơ bản 1 

lớp C

1-4
Tiếng Anh cơ 

bản lớp C
1-4

Tiếng Anh 

Cơ bản 1 - 

Lớp A 

1-4

Cô Thùy 406A Cô Thùy 402B Cô Vân 404A

Tiếng Anh 

Cơ bản 1 - 

Lớp A 

1-4
Pháp luật đại 

cương
1-5

Tiếng anh cơ 

bản lớp B
1-4

Tiếng Anh 

Cơ bản 1 - 

Lớp B

1-4

C. Hương 404A Thầy Hưng 404A Cô Chinh 404A C.Chinh 407A

Văn hóa ẩm 

thực
6-10

Sinh lý dinh 

dưỡng
6-10

Lý thuyết chế 

biến 1
6-10

404A Thầy Lợi 404A T. Khang 404A

FESTIVAL VIỆN DU 

LỊCH-8h00 CS1

Thi tiếng 

anh cơ bản 

1

FESTIVAL VIỆN DU 

LỊCH-8HCS1

ACNOT03A 

Chiều

AHDDL01A 

K13

Sáng

Chiều

ACBMA01A + 

ACBMA01B   

K13 

(ACBMA01 

K13)

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Tiếng 

Anh CB1

FESTIVAL 8h00 CƠ SỞ 1

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Học văn 

hóa
1-4 8h00 Học văn hóa 1-4 Học văn hóa 1-4 Học văn hóa 1-4

401B 401B 401B 401B 401B

Văn hóa ẩm 

thực
6-10

Lý thuyết chế 

biến 1
6-10

Cô Hà 306A1 T. Khang 404A

Tiếng Anh 

cơ bản 1 

lớp C

1-4
Tiếng Anh cơ 

bản 1 lớp C
1-4

Tiếng Anh 

Cơ bản 1 - 

Lớp A 

1-4

Cô Thùy 406A Cô Thùy 402B Cô Vân 404A

Tiếng Anh 

Cơ bản 1 - 

Lớp A 

1-4
Tiếng Anh Cơ 

bản 1 - Lớp B
1-4

Tiếng Anh 

Cơ bản 1 - 

Lớp B

1-4

C. Hương 404A C.Chinh 404B C.Chinh 407A

Pháp luật đại 

cương
6-10

Văn hóa ẩm 

thực
6-10

Tự ôn Nghiệp 

vụ pha chế

Tự ôn Nghiệp 

vụ Nhà hàng

Thầy Hưng 401B Cô Hà 306A1

Học văn 

hóa
1-4 8h00 Học văn hóa 1-4 Học văn hóa 1-4 Học văn hóa 1-4

401B 401B 401B 401B 401B

Nhập môn 

công nghệ 

phần mềm

6-10

Bảo trì và xử 

lý sự cố máy 

tính

1500 -

17h00

Nhập môn 

công nghệ 

phần mềm

6-10

Cô Hiền 401B Thầy Hiển 406A Cô Hiền 401B

Thi tiếng anh 

cơ bản

FESTIVAL VIỆN DU 

LỊCH-8h00 CS1

Thi tiếng anh 

cơ bản 

ACNTT01A 

TCK13

Sáng

Chiều

ACBMA01A 

TCK13 

Sáng

Chiều

AQTKS01A 

K13

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Tiếng 

Anh CB1

FESTIVAL 8h00 CƠ SỞ 1

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Chính Trị 1-5
TH Hóa học 

Vô cơ-hữu cơ
1-5 Ôn thi

C.Vân

P.HTL.n

hà C 

CS1

T.Đại P.TH CS1

Ôn Thi
Sinh học di 

truyền
6-10 GDTC 13h30

C.Hằng 401A T.Kiên Sân MD

Chính Trị 1-5

C.Vân

P.HTL.n

hà C 

CS1

Sinh học di 

truyền
6-10 13h30 GDTC 13h30

C.Hằng 401A 405A T.Kiên Sân MD

Tổ chức 

hạch toán 

kế toán

6-10 14h00

Phân tích và 

lập dự án đầu 

tư

6-10
Kế toán tài 

chính 3
6-10

Giáo dục thể 

chất
6-9

Cô Hạnh 402A 405A Cô Tâm 402A Thầy Kết 402A Thầy Kiên Sân bóng

ĐDA01 - K12 

+ YSĐK

Sáng

Chiều

KTA01 - K12

Sáng

Chiều

Thi CS Bệnh 

nội khoa

Thi kế toán 

kiểm toán

DA01 - K12

Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Tiếng 

Anh CB1

FESTIVAL 8h00 CƠ SỞ 1

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

1-5
Kỹ năng lập 

kế hoạch
1-5

Phân tích và 

lập dự án đầu 

tư

1-5
Giáo dục thể 

chất
1-4

Kĩ năng lập 

kế hoạch
1-5

Cô Tuyết 402A  Cô Thìn 402A Cô Tâm 402A Thầy Kiên Sân bóng Cô Thìn 402A

Lập trình 

với JaVa 2

7h30-

9h30

PT&TK 

hướng đối 

tượng

7h30-9h30
Tiếng anh 

chuyên ngành
7h30-9h30

Lập trình trực 

quan
1-5

Thương mại 

điện tử
7h30-9h30

T.Thắng 501B Cô Hạnh 501B Thầy Dũng 406A Thầy Biên 501B Thầy Ninh 501B

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

9h30-

11h30

Phân tích thiết 

kế hướng đối 

tượng

9h30-11h30

Thầy Dũng 306A2 Cô Hạnh 501B

Lập trình 

với JaVa 2

9h30-

11h30

PT&TK 

hướng đối 

tượng

9h30-11h30
Tiếng anh 

chuyên ngành
9h30-11h30

Lập trình trực 

quan
1-5

Thương mại 

điện tử

9h30-

11h30

Thầy Thắng 501B Cô Hạnh 501B Thầy Dũng 406A Cô Trà 503B Thầy Ninh 501B

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

7h30-

9h30

PT&TK 

hướng đối 

tượng

7h30-9h30

Thầy Dũng 306A2 Cô Hạnh 501B

CNTTA01 - 

K12

Sáng

Chiều

CNTTA02 - 

K12

Sáng

Chiều

 ĐCNA01 - 

K12

Sáng
THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

Chiều

ĐLA01 - K12
Sáng

THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
Chiều

QTKDA01 - 

K12

Sáng

Chiều

ĐĐTA01- K12
Sáng

THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
Chiều

Trang 8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Tiếng 

Anh CB1

FESTIVAL 8h00 CƠ SỞ 1

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Trắc địa 1-5
Giáo dục thể 

chất
1-4

Diễn họa và 

lịch sử kiến 

trúc 

1-5
Kết cấu 

BTCT
1-5

Thầy Bao 401A Thầy Kiên Sân bóng Thầy Nam 402A Thầy Thiện 401A

Kết cấu 

thép
6-10

Pháp luật đại 

cương
6-10

Thầy Thế 401A Cô Hà 406A

GDTC 1-4

Thầy Kiên Sân bóng

Pháp luật 6-10

Cô Hà 406A

Quản trị 

kinh doanh 

KS

1-5
Pháp luật 

kinh tế
1-5

Thực hành 

Bar
1-5

Thực hành 

Bar
1-5

Cô Thùy 

Anh
401A Thầy Minh 403B Thầy Chiến PTH.CS2 Thầy Chiến PTH.CS2

Tiếng Anh 

Giao tiếp 

CN

6-9
Nghiệp vụ lễ 

tân
6-10

Tiếng Anh 

Giao tiếp CN
6-9

T.Huy 405A Cô Hiền 306A2 T.Huy 401B

Tự ôn sinh 

lý dinh 

dưỡng

TH chế biến 

Âu
1-5

Hạch toán 

định mức
1-5

Tự ôn Quản 

trị học

Cô Điệp PTHCS2 Thầy Phương 306A2

Tiếng anh 

giao tiếp 

CN

6-9

Tiếng anh 

giao tiếp 

chuyên ngành

6-9

Cô Thùy 404A Cô Thùy 401B

FESTIVAL CƠ SỞ 1

FESTIVAL VIỆN DU 

LỊCH-8h00 CS1

FESTIVAL VIỆN DU 

LỊCH-8h00 CS1

QTKSA01-

K12

Sáng

Chiều

CBMAA01 - 

K12

Sáng

Chiều

XD&KTA01 - 

K12

Sáng

Chiều

THA01 - K12

Sáng

Chiều

Trang 9



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Tiếng 

Anh CB1

FESTIVAL 8h00 CƠ SỞ 1

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Tiếng Anh 

giao tiếp
2-5

Thực hành 

hướng dẫn 2
1-5

Tiếng Anh 

Giao tiếp CN
2-5

Cô Linh 403B Cô Huyền 401A Cô Linh 402B

Nghiệp vụ 

lữ hành
6-10 14h30

Nghiệp vụ lữ 

hành
6-10 15h00

T.Phương 403B 306A2 T.Phương 401A 405A

 

Thực hành 

chuyên sâu 

tốt nghiệp

2-5
Vi điều khiển 

ứng dụng
2-5

Thi Vi điều 

khiển ứng 

dụng

2-5

T.Quốc 

Hùng

Xưởng 

T4ACS1
T.Viết Hùng

PTH điện 

tử tầng4 

nhà A CS1

Thầy Viết 

Hùng

Phòng 

THĐTCS1 

t4 nhà A

Thực hành 

chuyên sâu 

tốt nghiệp

6-9
Tiếng anh 

chuyên ngành
6-10

Thi Vi điều 

khiển ứng 

dụng

6-9

T.Quốc 

Hùng

Xưởng 

T4ACS1
Cô Liễu 403B

Thầy Viết 

Hùng

Phòng 

THĐTCS1 

t4 nhà A

FESTIVAL VIỆN DU 

LỊCH-8h00 CS1

AQTKD 01 - 

K11 

Sáng

Chiều

AĐĐT 01 K11

Sáng

Chiều

AĐD 01 - K11 

+ AYS01 - K11

Sáng

THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC THỌ
Chiều

AKT 01 - K11
Sáng

Chiều

HDDLA01-

K12

Sáng

Chiều

AD 01 - K11
Sáng

THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC THỌ
Chiều

Thi lịch sử 

văn minh thế 

giới

Thi Tổ chức 

sự kiện 

Trang 10



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Tiếng 

Anh CB1

FESTIVAL 8h00 CƠ SỞ 1

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Thực hành 

chuyên sâu 

tốt nghiệp

2-5
Vi điều khiển 

ứng dụng
2-5

Thi Vi điều 

khiển ứng 

dụng

2-5

T.Quốc 

Hùng

Xưởng 

T4ACS1
T.Viết Hùng

PTH điện 

tử tầng 4 

nhà A Cs1

Thầy Viết 

Hùng

PTH điện tử 

tầng 4 nhà 

A Cs1

Thực hành 

chuyên sâu 

tốt nghiệp

6-9

Thiết bị lập 

trình công 

nghiệp và 

biến tần

6-9
Tiếng anh 

chuyên ngành
6-10

Thi Vi điều 

khiển ứng 

dụng

6-9

Thiết bị lập 

trình công 

nghiệp và 

biến tần

6-10

Thiết bị lập 

trình công 

nghiệp và 

biến tần

6-9

T.Quốc 

Hùng

Xưởng 

T4ACS1

Thầy Lê 

Dũng
406A Cô Liễu 403B

Thầy Viết 

Hùng

PTH điện tử 

tầng 4 nhà 

A Cs1

Thầy Lê 

Dũng
402A

Thầy Lê 

Dũng
403B

Thi tốt 

nghiệp
7h00

Điện tử 

chuyên ngành 

điện lạnh

2-5

Thi Hệ thống 

điều hòa 

không khí 

trung tâm

8h00

ĐT chuyên 

ngành điện 

lạnh

2-5

ĐT chuyên 

ngành điện 

lạnh

2-5

Phòngđiện 

lạnh cs1
Thầy Văn

PTHđiện 

lạnh cs1
Thầy Lộc PTHĐLCS1 Thầy Văn

PTHđiện 

lạnh cs1
Thầy Văn

PTHđiện 

lạnh cs1

Thi tốt 

nghiệp
13h00

Tiếng anh 

chuyên ngành
6-10

ĐT chuyên 

ngành điện 

lạnh

6-10

ĐT chuyên 

ngành điện 

lạnh

6-10

Phòngđiện 

lạnh cs1
Cô Liễu 403B Thầy Văn

PTHđiện 

lạnh cs1
Thầy Văn

PTHđiện 

lạnh cs1

AQTKS 01 - 

K11

Sáng

Chiều

ACNTT 01 - 

K11

Sáng

Chiều

AXD&KT 01 - 

K11

Sáng

Chiều

AĐCN 01 - 

K11

Sáng

Chiều

AĐL 01 - K11

Sáng

Chiều

Trang 11



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Tiếng 

Anh CB1

FESTIVAL 8h00 CƠ SỞ 1

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

AHDDL 01 - 

K11

Sáng

Chiều

ACBMA 01 - 

K11

Sáng

Chiều

Trang 12


